Phụ lục

Danh sách các đơn vị kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan hành chính nhà nước
 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
(Kèm theo Quyết định số 2591 /QĐ-UBND ngày 21  tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh)

	TT
	Tên đơn vị 

chịu sự kiểm tra
	Đơn vị kiểm tra
	Đơn vị phối hợp
	Hình thức

 kiểm tra

	Thời gian kiểm tra tại trụ sở cơ quan

	
	
	
	
	Thông qua hồ sơ và báo cáo
	Tại trụ sở cơ quan
	

	I
	Ủy ban nhân dân tỉnh
	
	
	x
	
	

	II
	Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh

	1
	Văn phòng UBND tỉnh
	
	
	x
	
	

	2
	Sở Công thương
	
	
	
	x
	14 giờ 00

ngày 21/10/2019

	3
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	x
	
	

	4
	Sở Giao thông Vận tải
	
	
	x
	
	

	5
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	x
	
	

	6
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	
	x
	
	

	7
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	
	
	
	x
	14 giờ 00

ngày 22/10/2019

	8
	Sở Ngoại vụ
	
	
	x
	
	

	9
	Sở Nội vụ
	
	
	
	x
	08 giờ 00

ngày 23/10/2019

	10
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	
	
	x
	
	

	11
	Sở Tài chính
	
	
	x
	
	

	12
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	
	x
	14 giờ 00 

ngày 23/10/2019

	13
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	
	
	x
	08 giờ 00

ngày 24/10/2019

	14
	Sở Tư pháp
	
	
	x
	
	

	15
	Sở Văn hóa Thể thao 
	
	
	x
	
	

	16
	Sở Xây dựng
	
	
	x
	
	

	17
	Sở Y tế
	
	
	
	x
	14 giờ 00 

ngày 24/10/2019

	18
	Thanh tra tỉnh
	
	
	
	x
	08 giờ 00

ngày 25/10/2019

	19
	Ban Dân tộc
	
	
	x
	
	

	20
	Ban Quản lý các Khu Kinh tế, Công nghiệp
	
	
	x
	
	

	21
	Sở Du lịch
	
	
	x
	
	

	III
	UBND huyện/thị xã/thành phố Huế

	1
	UBND thành phố Huế
	
	
	x
	
	

	2
	UBND thị xã Hương Thủy
	
	
	x
	
	

	3
	UBND thị xã Hương Trà
	
	
	
	x
	14 giờ 00 

ngày 25/10/2019

	4
	UBND huyện Phong Điền
	
	
	
	x
	14 giờ 00

ngày 28/10/2019

	5
	UBND huyện A Lưới
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 29/10/2019

	6
	UBND huyện Phú Vang
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 30/10/2019

	7
	UBND huyện Phú Lộc
	
	
	x
	
	

	8
	UBND huyện Nam Đông
	
	
	
	
	

	9
	UBND huyện Quảng Điền
	
	
	x
	
	

	IV
	Các Chi cục trực thuộc Sở, ban, ngành

	1
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	
	
	x
	
	

	2
	Chi cục Kiểm lâm
	
	
	x
	
	

	3
	Chi cục Thủy sản
	
	
	x
	
	

	4
	Chi cục Phát triển nông thôn
	
	
	x
	
	

	5
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	
	
	x
	
	

	6
	Chi cục Quản lý thị trường
	
	
	x
	
	

	7
	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	
	
	x
	
	

	8
	Chi cục Bảo vệ Môi trường
	
	
	x
	
	

	9
	Chi cục Quản lý Đất đai
	
	
	x
	
	

	10
	Ban Thi đua Khen thưởng
	
	
	x
	
	

	V
	UBND các xã, phường, thị trấn

	V.1
	UBND huyện Phú Lộc
	
	
	
	
	

	1
	Xã Vinh Hiền
	
	
	x
	
	

	2
	Xã Vinh Hải
	
	
	x
	
	

	3
	Xã Vinh  Mỹ
	
	
	x
	
	

	4
	Xã Vinh Giang
	
	
	x
	
	

	5
	Xã Lộc Điền
	
	
	x
	
	

	6
	Xã Lộc Hòa
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 31/10/2019

	7
	Xã Lộc Sơn
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 01/11/2019

	8
	Xã Lộc Bổn
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 05/11/2019

	9
	Xã Xuân Lộc
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 06/11/2019

	10
	Xã Vinh Hưng
	
	
	x
	
	

	11
	Thị trấn Phú Lộc
	
	
	x
	
	

	12
	Xã Lộc An
	
	
	x
	
	

	13
	Xã Lộc Bình
	
	
	x
	
	

	14
	Xã Lộc Tiến
	
	
	x
	
	

	15
	Xã Lộc Trì
	
	
	x
	
	

	16
	Xã Lộc Thủy
	
	
	x
	
	

	17
	Thị trấn Lăng Cô
	
	
	x
	
	

	18
	Xã Lộc Vĩnh
	
	
	x
	
	

	IV.2
	Thị xã Hương Trà
	
	
	
	
	

	1
	Phường Tứ Hạ
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 07/11/2019

	2
	Phường Hương Xuân
	
	
	x
	
	

	3
	Phường Hương Văn
	
	
	x
	
	

	4
	Phường Hương Vân
	
	
	x
	
	

	5
	Phường Hương Hồ
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 11/11/2019

	6
	Phường Hương Chữ
	
	
	x
	
	

	7
	Phường Hương An
	
	
	x
	
	

	8
	Xã Hương Toàn
	
	
	x
	
	

	9
	Xã Hương Vinh
	
	
	x
	
	

	10
	Xã Bình Điền
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 12/11/2019

	11
	Xã Bình Thành
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 13/11/2019

	12
	Xã Hải Dương
	
	
	x
	
	

	IV.3
	Phú Vang
	
	
	
	
	

	1
	Xã Phú Mậu
	
	
	x
	
	

	2
	Xã Phú Thượng
	
	
	x
	
	

	3
	Xã Phú Mỹ
	
	
	x
	
	

	4
	Xã Phú Xuân,
	
	
	x
	
	

	5
	Xã Phú Lương
	
	
	x
	
	

	6
	Thị trấn Phú Đa 
	
	
	x
	
	

	7
	Thị trấn Thuận An
	
	
	x
	
	

	8
	Xã Phú Thanh
	
	
	x
	
	

	9
	Xã Phú An
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 14/11/2019

	10
	Xã Vinh An
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 15/11/2019

	11
	Xã Phú Diên
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 18/11/2019

	12
	Xã Phú Dương
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 19/11/2019

	13
	Xã Phú Hải
	
	
	x
	
	

	14
	Xã Phú Hồ
	
	
	x
	
	

	15
	Xã Vinh Phú
	
	
	x
	
	

	16
	Xã Vinh Thanh
	
	
	x
	
	

	17
	Xã Phú Thuận
	
	
	x
	
	

	18
	Xã Vinh Hà
	
	
	x
	
	

	19
	Xã Vinh Thái 
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 20/12/2019

	20
	Xã Vinh Xuân
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 23/12/2019

	IV.4
	Quảng Điền
	
	
	
	
	

	1
	Xã Quảng An
	
	
	x
	
	

	2
	Xã Quảng Thọ
	
	
	x
	
	

	3
	Xã Quảng Thành
	
	
	x
	
	

	4
	xã Quảng Phước
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 20/11/2019

	5
	Xã Quảng Vinh
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 21/11/2019

	6
	Xã Quảng Lợi
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 22/11/2019

	7
	Thị trấn Sịa
	
	
	x
	
	

	8
	Xã Quảng Phú
	
	
	x
	
	

	9
	Xã Quảng Ngạn
	
	
	x
	
	

	10
	Xã Quảng Công
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 25/11/2019

	11
	Xã Quảng Thái
	
	
	
	
	

	IV.5
	Thành phố Huế
	
	
	
	
	

	1
	Phường Vỹ Dạ
	
	
	x
	x
	14 giờ 00 

ngày 25/11/2019

	2
	Phường Phú Hòa
	
	
	x
	x
	08 giờ 00 

ngày 26/11/2019

	3
	Phường Hương Sơ
	
	
	x
	
	

	4
	Phường An Cựu
	
	
	x
	
	

	5
	Phường Vĩnh Ninh
	
	
	
	x
	14 giờ 00 

ngày 26/11/2019

	6
	Phường Phú Nhuận
	
	
	x
	
	

	7
	Phường Trường An
	
	
	x
	
	

	8
	Phường Phước Vĩnh
	
	
	x
	
	

	9
	Phường Phường Đúc
	
	
	x
	
	

	10
	Phường An Đông
	
	
	x
	
	

	11
	Phường Tây Lộc
	
	
	x
	
	

	12
	Phường Thuận Thành
	
	
	x
	
	

	13
	Phường Thuận Hòa
	
	
	x
	
	

	14
	Phường Thuận Lộc
	
	
	x
	
	

	15
	Phường Kim Long 
	
	
	x
	
	

	16
	Phường Phú Bình
	
	
	x
	
	

	17
	Phường Phú Cát
	
	
	x
	
	

	18
	Phường Phú Hậu
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 27/11/2019

	19
	Phường Phú Hiệp
	
	
	x
	
	

	20
	Phường Phú Nhuận
	
	
	x
	
	

	21
	Phường An Hoà
	
	
	x
	
	

	22
	Phường An Tây
	
	
	x
	
	

	23
	Phường Hương Long
	
	
	
	x
	14 giờ 00 

ngày 27/11/2019

	24
	Phường Thuỷ Biều
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 28/11/2019

	25
	Phường Thuỷ Xuân
	
	
	x
	
	

	26
	Phường Phú Hội
	
	
	x
	
	

	27
	Phường Xuân Phú
	
	
	x
	
	

	IV.6
	A Lưới
	
	
	
	
	

	1
	Xã Phú Vinh
	
	
	x
	
	

	2
	Xã Hồng Thượng
	
	
	x
	
	

	3
	Xã Hồng Thái
	
	
	x
	
	

	4
	Xã Hồng Kim
	
	
	x
	
	

	5
	Xã A Roằng
	
	
	x
	
	

	6
	Xã Bắc Sơn
	
	
	x
	
	

	7
	Xã Đông Sơn
	
	
	x
	
	

	8
	Xã Hồng Bắc
	
	
	x
	
	

	9
	Xã Hồng Hạ
	
	
	x
	
	

	10
	Xã Hồng Quảng
	
	
	x
	
	

	11
	Xã Hồng Thuỷ
	
	
	x
	
	

	12
	Xã Hồng Trung
	
	
	x
	
	

	13
	Xã Hồng Vân
	
	
	x
	
	

	14
	Xã Hương Lâm
	
	
	x
	
	

	15
	Xã Hương Nguyên
	
	
	x
	
	

	16
	Xã Hương Phong
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 29/11/2019

	17
	Xã Nhâm
	
	
	x
	
	

	18
	Thị trấn A Lưới
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 02/12/2019

	19
	Xã A Ngo
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 03/12/2019

	20
	Xã Sơn Thủy
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 04/12/2019

	IV.7
	Nam Đông
	
	
	
	
	

	1
	Xã Thượng Quảng
	
	
	x
	
	

	2
	Xã Hương Giang
	
	
	x
	
	

	3
	Xã Hương Hữu
	
	
	x
	
	

	4
	Xã Hương Phú
	
	
	x
	
	

	5
	Xã Hương Sơn
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 05/12/2019

	6
	Xã Thương Lộ
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 06/12/2019

	7
	Xã Thượng Long
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 09/12/2019

	8
	Xã Thượng Nhật
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 10/12/2019

	9
	Xã Hồng Tiến
	
	
	x
	
	

	10
	Xã Hương Bình
	
	
	x
	
	

	11
	Thị trấn Khe Tre
	
	
	x
	
	

	12
	Xã Hương Hòa
	
	
	x
	
	

	13
	Xã Hương Lộc
	
	
	x
	
	

	IV.8
	Thị xã Hương Thủy
	
	
	
	
	

	1
	Phường Thủy Dương
	
	
	x
	
	

	2
	Phường Thủy Phương
	
	
	x
	
	

	3
	Phường Thủy Châu
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 11/12/2019

	4
	Phường Phú Bài
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 11/12/2019

	5
	Phường Thủy Lương
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 12/12/2019

	6
	Xã Dương Hoà
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 13/12/2019

	7
	Xã Phú Sơn
	
	
	x
	
	

	8
	Xã Thuỷ Bằng
	
	
	x
	
	

	9
	Xã Thuỷ Phù
	
	
	x
	
	

	10
	Xã Thuỷ Tân
	
	
	x
	
	

	11
	Xã Thuỷ Thanh
	
	
	x
	
	

	12
	Xã Thuỷ Vân
	
	
	x
	
	

	IV.9
	Huyện Phong Điền
	
	
	
	
	

	1
	Thị trấn Phong Điền
	
	
	x
	
	

	2
	Xã Phong Hiền
	
	
	x
	
	

	3
	Xã Điền Lộc
	
	
	x
	
	

	4
	Xã Phong Hải
	
	
	x
	
	

	5
	Xã Phong Sơn
	
	
	x
	
	

	6
	Xã Điền Hải
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 16/12/2019

	7
	Xã Điền Hoà
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 17/12/2019

	8
	Xã Điền Hương
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 18/12/2019

	9
	Xã Điền Môn
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 19/12/2019

	10
	Xã Phong An
	
	
	
	x
	08 giờ 00 

ngày 20/12/2019

	11
	Xã Phong Bình
	
	
	x
	
	

	12
	Xã Phong Chương
	
	
	x
	
	

	13
	Xã Phong Hoà
	
	
	x
	
	

	14
	Xã Phong Mỹ
	
	
	x
	
	

	15
	Xã Phong Thu
	
	
	x
	
	

	16
	Xã Phong Xuân
	
	
	x
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